
 

      BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA 

     TỈNH THANH HÓA  

(Từ tháng 11/2026 đến tháng 04 năm 2027) 

 

1. Phân tích, đánh giá tình hình thủy văn nổi bật trong 02 tháng qua                         

 Diễn biến mực nước:  

 Từ tháng 8 đến nay, mực nước trên các sông có xu thế tăng dần, và đã xảy ra 5 đợt 

lũ. Đặc biệt, trong các ngày từ 13 - 20/9, xảy ra một đợt lũ lớn, diện rộng trên hầu hết các 

sông trong tỉnh. Trong đợt này, mực nước đỉnh lũ trên các sông phổ biến trên mức BĐ2 đến 

trên mức BĐ3, riêng hạ lưu sông Mã tại trạm TV Lý Nhân ở trên mức BĐ1, trên sông Chu 

tại TV Xuân Khánh còn ở dưới mức BĐ1. 

 Mực nước trung bình tháng trong tháng 8, 9/2026 trên sông Mã tại trạm TV Lý Nhân 

ở mức từ 5.56 – 5.60 m, thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 0.7 – 0.9m, cao hơn cùng kỳ 

năm 2025 từ 0.2 – 0.7m; Trên sông Chu tại trạm TV Xuân Khánh ở mức từ 2.1 – 3.5m, thấp 

hơn so với TBNN cùng kỳ từ 0.6 – 1.35m, thấp hơn cùng kỳ năm 2025 từ 0.33 – 1.47m. 

 Thủy văn nguy hiểm: Trên các sông đã xuất hiện 5 đợt lũ. 

Đợt 1: Từ ngày 04-05/8 trên sông Mã tại trạm TV Mường Lát xảy ra một đợt lũ nhỏ 

với biên độ lũ lên là 1.98m, đỉnh lũ dưới mức BĐ1.  

Đợt 2: Từ ngày 06-08/8 trên sông Mã, sông Bưởi xảy ra một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ 

lên từ 1.30- 2.05m, đỉnh lũ dưới mức BĐ1.  

Đợt 3: Từ ngày19-23/8, trên sông Mã, sông Bưởi, sông Yên, sông Cầu Chày xảy ra 

một đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông phổ biến từ 1.6– 3.9m, riêng trên sông Bưởi từ 6.6– 

7.5m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông còn dưới mức BĐ1, riêng trên sông Bưởi, sông Cầu 

Chày ở mức BĐ1 và trên mức BĐ1.  

Đợt 4: Từ ngày 23-25/8, trên các sông đã xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên phổ biến 

từ 1.0– 4.2m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, riêng trên sông 

Mã tại TV Cẩm Thủy và trên sông Bưởi ở trên mức BĐ2, trên sông Lèn tại trạm TV Cụ 

Thôn trên BĐ3, hạ lưu sông Mã tại trạm TV Giàng và trên sông Chu còn ở dưới mức BĐ1 

Đợt 5: Từ ngày 13-20/9 trên các sông đã xảy ra 1 đợt lũ với biên độ lũ lên phổ biến từ 

3.0 – 7.0m, riêng trên sông Mã tại trạm TV Lý Nhân là 7.93m, trên sông Bưởi từ 10.2 – 

10.5m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức trên BĐ2 đến trên BĐ3; hạ lưu sông 

Mã tại trạm TV Lý Nhân ở trên mức BĐ1, trên sông Chu tại TV Xuân Khánh còn ở dưới 

mức BĐ1. 

 Do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra ngập lụt tại 

khu dân cư, gây ngập úng nhà ở và ách tắc giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.  

 Mưa lũ cũng gây sạt lở đất, đá, hư hỏng nhà ở, công trình giao thông, sạt lở taluy, sụt 

lún mặt đường và hư hỏng một số cầu tràn, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người 

dân. 

 

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BẮC BỘ 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN   

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:  TVHM-05/15h55/THOA 
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Bảng thống kê đặc trưng thủy văn từ 15/8/2026 – 14/10/2026 

            Đơn vị tính: cm 

Sông Trạm 

Htb Hmax Hmin 

Trị số Trị số 
Ngày xuất 

hiện 
Trị số 

Ngày xuất 

hiện 

Mã 

Mường Lát 16658 16937 24/8 16548 11/10 

Hồi Xuân 5593 6120 24/8 5388 6/10 

Cẩm Thủy 1395 1947 16/9 1148 12/10 

Lý Nhân 459 1082 17/9 181 13/10 

Giàng 135 553 17/9 -50 5/10 

Quảng Châu 42 195 17/9 -116 02/10 

Lèn 
Lèn 185 572 17/9 -2 4/10 

Cụ Thôn 154 474 17/9 -18 6/10 

Âm Lang Chánh 4750 5184 16/9 4698 17/8 

Chu 

Cửa Đạt 2761 3120 16/9 2697 20/8 

Bái Thượng 1182 1759 16/9 1026 17/8 

Xuân Khánh 267 852 16/9 95 17/8 

Bưởi 
Thạch Quảng 912 1728 17/9 650 29/8 

Kim Tân 584 1384 18/9 277 13/10 

Yên 
Chuối 107 432 17/9 -27 15/8 

Ngọc Trà 42 160 18/9 -103 4/10 

    

   Dòng chảy: Lưu lượng dòng chảy trung bình tháng trên sông Mã tại TV Mường Lát, 

tại TV Cẩm Thủy đều ở mức cao hơn so với TBNN cùng kỳ từ 10.0 – 37.0%, cao hơn cùng 

kỳ năm 2025 từ 5.0 – 10.0%; Trên sông Chu tại trạm TV Cửa Đạt tháng 8 thấp hơn so với 

TBNN cùng kỳ là 50%, tháng 9 cao hơn so với TBNN là 25.0%, đều thấp hơn cùng kỳ năm 

2025 từ 70.0 - 80.0% 

   Ảnh hưởng của hồ chứa: Mực nước tại các hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa tính đến thời điểm 7h/15/10 tại một số hồ như sau: Hồ Trung Sơn ở mức 155.02m, 

thấp hơn so với MNDBT là 4.98m, đạt 82.7% so với dung tích ứng với MNDBT; hồ Cửa 

Đạt ở mức 110.24m, cao hơn MNDBT là 0.24m, đạt 101% so với dung tích ứng với 

MNDBT; hồ Hủa Na (tỉnh Nghệ An) ở mức 237.43m, thấp hơn so với MNDBT là 

2.57m, đạt 90.9% so với dung tích ứng với MNDBT; hồ Sông Mực ở mức 33.92m, cao 

hơn MNDBT là 0.92m, đạt 111.5% so với dung tích ứng với MNDBT; hồ Yên Mỹ ở 

mức 18.67m, thấp hơn MNDBT là 1.69m, đạt 103.3% so với dung tích được tích. 



  
Bản đồ hiện trạng chênh lệch tổng lượng   

dòng chảy mặt tháng 8/2026 so với TBNN 

Bản đồ hiện trạng chênh lệch tổng lượng 

dòng chảy mặt tháng 9/2026 so với TBNN 

 

2. Dự báo thủy văn từ tháng 11/2026 - 01/2027 

Diễn biến xu thế mực nước, lưu lượng:  

Từ nay đến hết tháng 01/2027 mực nước trên các sông xuống thấp dần. 

Lượng dòng chảy trên sông Mã tại trạm TV Mường Lát, tại TV Cẩm Thủy có khả 

năng ở mức cao hơn so với TBNN cùng kỳ từ  5.0 – 20.0%; Trên sông Chu tại trạm TV 

Cửa Đạt có khả năng ở cao hơn so với TBNN cùng kỳ từ 10.0 – 25.0%. (Số liệu dự báo 

tại bảng 1, bảng 2 của phụ lục). 

Diễn biến xu thế tổng lượng nước mưa và tổng lượng nước mặt: 

Tổng lượng mưa từ tháng 11/2026 - 01/2027 ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng 

kỳ (TBNN: 70 - 150mm) và phổ biến từ 50 - 120mm. 

Tổng lượng dòng chảy trên sông Mã tại trạm TV Mường Lát, tại TV Cẩm Thủy có 

khả năng ở mức cao hơn so với TBNN cùng kỳ từ  5.0 – 20.0%; Trên sông Chu tại trạm 

TV Cửa Đạt có khả năng ở cao hơn so với TBNN cùng kỳ từ 10.0 – 25.0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng 1: Dự báo thủy văn từ tháng 11/2026 - 01/2027.    

                                                              Đơn vị: cm 

 

Bảng 2: Dự báo nguồn nước từ tháng 11/2026 - 01/2027 

Sông Trạm 

Tháng 11/2026 Tháng 12/2026 Tháng 01/2027 

Tổng 

mưa 

(mm) 

Tổng nước 

mặt (triệu 

m3) 

Tổng 

mưa 

(mm) 

Tổng nước 

mặt (triệu 

m3) 

Tổng mưa 

(mm) 

Tổng nước 

mặt (triệu 

m3) 

Mã 
Mường Lát 20 - 40 467 10 – 30 348 20 - 40 289 

Cẩm Thủy 30 - 60 713 20 – 40 563 10 - 30 490 

Chu Cửa Đạt 30 - 60 233 20 - 40 214 20 - 40 201 

 

 

Sông Trạm 
Tháng 11/2026 Tháng 12/2026 Tháng 01/2027 

Hmax  Hmin  Htb  Hmax  Hmin  Htb  Hmax  Hmin  Htb  

Mã 
Mường 

Lát 
16500 16420 16461 16470 16400 16415 16420 16380 16392 

- 
Hồi 

Xuân 
5530 5420 5470 5470 5360 5440 5430 5330 5420 

- 
Cẩm 

Thủy 
1350 1135 1206 1300 1132 1184 1250 1130 1173 

- Lý Nhân 350 260 320 320 220 300 250 180 270 

- Giàng 210 -90 80 230 -110 60 220 -100 70 

- 
Quảng 

Châu 
190 -110 55 210 -135 35 200 -125 45 

Lèn Lèn 260 -40 115 285 -60 95 270 -50 105 

- Cụ Thôn 240 -50 100 260 -70 80 250 -60 90 

Âm 
Lang 

Chánh 
4720 4700 4705 4700 4690 4695 4692 4684 4687 

Chu Cửa Đạt 2760 2660 2735 2750 2650 2725 2750 2640 2720 

- 
Bái 

Thượng 
1170 1020 1120 1140 1010 1090 1120 1010 1070 

- 
Xuân 

Khánh 
280 110 160 250 70 130 200 60 120 

Bưởi 
Thạch 

Quảng 
740 700 720 725 680 700 710 665 680 

- Kim Tân 350 250 280 300 220 250 250 210 230 

Yên Chuối 115 -25 60 135 -45 40 125 -35 50 

- Ngọc Trà 140 -90 50 160 -110 30 150 -100 40 



 

3. Xu thế thủy văn từ tháng 02 - 04/2027.  

Diễn biến xu thế mực nước, lưu lượng: Từ tháng 02 đến tháng 04/2026, mực nước 

trên các sông biến đổi chậm theo xu thế xuống thấp dần. Mực nước trung bình các tháng tại 

các trạm hạ lưu phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ.  

Lượng dòng chảy trên sông Mã tại trạm TV Mường Lát, trạm TV Cẩm Thủy có khả 

năng ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 10.0 – 30.0%. trên sông Chu tại trạm TV 

Cửa Đạt có khả năng ở mức xấp xỉ đến thấp hơn từ 5.0 – 15.0%. 

Diễn biến xu thế tổng lượng nước mưa và tổng lượng nước mặt: 

 Tháng 02, 03 chỉ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn; tháng 4 xuất hiện mưa rào và dông; 

tổng lượng mưa từ tháng 02 - 04/2027 có khả năng ở mức ít hơn đến xấp xỉ so với TBNN và 

phổ biến từ 80 - 150mm, riêng khu vực vùng núi có nơi trên 150mm. 

 Tổng lượng dòng chảy trên sông Mã tại trạm TV Mường Lát, trạm TV Cẩm Thủy, có 

khả năng ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 10.0 – 30.0%. trên sông Chu tại trạm TV 

Cửa Đạt có khả năng ở mức xấp xỉ đến thấp hơn từ 5.0 – 15%. 

 Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Đề phòng mực nước mùa cạn 

xuống thấp gây ra khả năng thiếu nước cục bộ ở các khu vực xa nguồn cấp nước; làm gia 

tăng xâm nhập mặn vùng cửa sông ven biển. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện 

sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội: Do mực nước mùa cạn xuống thấp làm 

ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác nguồn nước, giao thông thuỷ, nuôi trồng thuỷ sản; 

xâm nhập mặn gia tăng ở vùng cửa sông ven biển.  

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h55’ ngày 15/12/2026 

Tin phát lúc: 15h55' ngày 15/10/2026                                                

Dự báo viên: Nguyễn Thị Thủy 

                                                                                                               

 

 

 


